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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Số:             /KH-HĐPH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      Đồng Nai,  ngày           tháng          năm 2023


          (Dự thảo)
KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
 

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BTP ngày 18/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở;
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023;
Trên cơ sở Kế hoạch số 20/KH-HĐPH ngày 07/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 255/QĐ-HĐPH ngày 07/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt Hội đồng PHPBGDPL) tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Đánh giá tình hình triển khai thực hiện và kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND, Kế hoạch số 20/KH-HĐPH tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh.
b) Phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
c) Đánh giá tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở từ khi có hiệu lực thi hành đến thời điểm kiểm tra.
2. Yêu cầu 
a) Việc kiểm tra phải được thực hiện một cách chặt chẽ, khách quan, không hình thức, qua loa; đánh giá đúng thực chất kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra ở cơ sở.
b) Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch, phương pháp và nội dung thống nhất. Sau khi kiểm tra phải có thông báo kết luận kiểm tra.
II. NỘI DUNG 
1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể
a) Công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch số 10/KH-UBND, Kế hoạch số 20/KH-HĐPH và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tập trung đánh giá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả; việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới; các vấn đề dư luận quan tâm; công tác truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
b) Việc thực hiện quy định về kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (việc dự toán kinh phí, triển khai thực hiện) thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 
c) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý.
d) Việc tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ hàng tháng; sự phối hợp với các thành viên khác của Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
e) Thực hiện nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo Thông báo kết luận số 29/TB-HĐPH ngày 17/02/2023.
2. Đối với Hội đồng PHPBGDPL các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa
Ngoài các nội dung kiểm tra nêu tại khoản 1, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thêm các nội dung:
a) Kết quả triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành từ khi Luật có hiệu lực thi hành, việc bố trí kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.
b) Công tác triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1904/UBND-THNC ngày 07/3/2023 về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Văn bản số số 2090/UBND-THNC ngày 13/3/2023 về hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.
c) Kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.
d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 
1. Cách thức kiểm tra
1.1. Hoạt động kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh.
Hội đồng PHPBGDPL tỉnh thành lập 02 Đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật tại các sở, ban, ngành, Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa, cụ thể như sau:
a) Đoàn thứ nhất
- Đơn vị được kiểm tra: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.
- Thành phần Đoàn kiểm tra:
+ Trưởng Đoàn: Đ/c Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
+ Thành viên Đoàn kiểm tra là các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai.
+ Thư ký Đoàn kiểm tra: Đ/c Đỗ Thị Anh Đào: Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Trưởng Phòng Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp và đ/c Đồng Thị Hoa - Tổ viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.  
b) Đoàn thứ hai
- Đơn vị được kiểm tra: Hội đồng PHPBGDPL các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa và 18 đơn vị cấp xã thuộc các địa phương này (mỗi huyện 04 đơn vị, riêng thành phố Biên Hòa là 06 đơn vị).
- Thành phần Đoàn kiểm tra:
+ Trưởng Đoàn: Đồng chí Phan Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
+ Thành viên Đoàn kiểm tra là các đồng chí đại diện các cơ quan gồm: Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai.
+ Thư ký Đoàn kiểm tra: Đ/c Từ Đình Khôi: Tổ viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Phó Trưởng Phòng Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, đ/c Đồng Thị Hoa và đ/c Nguyễn Thị Phúc, Chuyên viên Phòng Xây dựng và Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.  
1.2. Hoạt động kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương
Cùng với hoạt động kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị theo nội dung tại Mục II của Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023.
2. Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023. Riêng nội dung kiểm tra về kết quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tính từ 01/01/2014 đến ngày 31/5/2023. 
3. Thời gian, địa điểm và thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra
a) Thời gian
- Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến trong tháng 06 và tháng 7/2023. 
- Lịch kiểm tra cụ thể do Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh thông báo sau khi thống nhất với Trưởng đoàn kiểm tra.
b) Địa điểm làm việc: Tại các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã.
c) Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra:
- Đối với các đơn vị cấp tỉnh: Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Trưởng (Phó) phòng chuyên môn và công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có).
- Đối với Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố Biên Hòa: Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) và Thành viên Hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. 
IV. KINH PHÍ
1. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của 02 Đoàn kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh được chi từ nguồn kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 đã cấp cho Sở Tư pháp.
2. Kinh phí thực hiện việc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được bố trí từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa chuẩn bị báo cáo theo nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này và Đề cương kèm theo gửi về Sở Tư pháp và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn kiểm tra.
Thời gian gửi báo cáo: 
- Các đơn vị cấp tỉnh: Trước ngày 20/6/2023.
[bookmark: _GoBack]- Hội đồng PHPBGDPL các huyện và thành phố Biên Hòa: Trước ngày 30/6/2023.
2. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương không kiểm tra trực tiếp, thực hiện việc tự kiểm tra và tổng hợp kết quả trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 gửi Sở Tư pháp trước ngày 12/11/2023.
3. Hội đồng PHPBGDPL các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa xác định các đơn vị cấp xã để thực hiện kiểm tra và gửi danh sách về Sở Tư pháp trước ngày 20/6/2023.
4. Giao Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, thông báo lịch kiểm tra cụ thể, bố trí phương tiện phục vụ các Đoàn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo, tham mưu theo quy định.
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ http://pbgdpl.dongnai.gov.vn/ mục “Thông tin chỉ đạo điều hành” để tải Đề cương báo cáo; bên cạnh việc gửi báo cáo về Sở Tư pháp bằng văn bản, đề nghị gửi file mềm qua địa chỉ hộp thư điện tử: donghoa105@gmail.com để tổng hợp.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);  
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy (báo cáo);                                         
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);   
- Các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng    
  PHPBGDPL tỉnh;                                            
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành viên, thư ký các Đoàn kiểm tra;    
- PTP các huyện, TP. Long Khánh và Biên Hòa;
- Lưu: VT, KT, THNC.
	


	TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH








CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Cao Tiến Dũng










6



